UỶ BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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 Số: 25/2004/QĐ-UB                            Lạng Sơn, ngày 15  tháng  4  năm 2004 
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

V/v  ban hành Quy định về thẩm định công nghệ các dự án đầu tư 

và thÈm định hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  LẠNG SƠN

- Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định 45/1998/NĐ-CP, ngày 01/7/1998 của Chính phủ qui định chi tiết về chuyển giao công nghệ;

- Căn cứ thông tư số 1254/1999/TT-BKHCNMT ngày 12/7/1999 của Bộ Khoa học CN & MT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/1998/NĐ-CP ngày 1/7/1998 của Chính Phủ quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ;

- Căn cứ Thông tư số 55/2002/TT-BKHCNMT ngày 23 tháng 7 năm 2002 của Bộ Khoa học CN & MT hướng dẫn thẩm định công nghệ và môi trường các dự án đầu tư;
Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại tờ trình số: 14/TT-KHCN ngày 14  tháng  4  năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thẩm định công nghệ c¸c dù ¸n ®Çu t­  và thÈm ®Þnh hîp ®ång chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban Ngành. Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố Lạng Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                              TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
- VP Chính phủ,                                                                     CHỦ TỊCH
- Bộ KH và CN,

- Bộ Tư pháp

- Như điều 3,                                                                                
- TT Tỉnh ủy(b/c),                                                                      
- TT HĐND (b/c),
- Các tổ chuyên viên,

- Lưu VT, KT.                                                                                                   
   






         Đoàn Bá Nhiên 
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QUY ĐỊNH 

Về thẩm định công nghệ c¸c dù ¸n ®Çu t­  và 

thÈm ®Þnh hîp ®ång chuyển giao công nghệ 

(Kèm theo Quyết định số 25  /2004/QĐ-UB ngày 15  tháng 4  năm 2004 

của UBND tỉnh Lạng Sơn)
Ch­¬ng I:

Nh÷ng quy ®Þnh chung
Điều 1. Quy định về đối tượng và phạm vi điều chỉnh:

1 - Quy định này nhằm cụ thể hóa những nội dung cơ bản  các quy định hiện hành của Nhà nước đối với việc thẩm định công nghệ các dự án đầu tư và thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ.
2 - Quy định này áp dụng đối với những dự án có đầu tư trang sắm thiết bị hoặc chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ:

1 - Thẩm định công nghệ dự án đầu tư là quá trình xem xét, đánh giá sự phù hợp của công nghệ đã nêu trong dự án so với mục tiêu và nội dung của dự án đầu tư trên cơ sở các chủ trương, chính sách, quy hoạch của Nhà nước tại thời điểm thẩm định dự án.

2 - Chuyển giao công nghệ là hình thức mua và bán công nghệ trên cơ sở hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được thỏa thuận phù hợp với các quy định của Pháp luật. Bên bán có nghĩa vụ chuyển giao các kiến thức tổng hợp của công nghệ hoặc cung cấp các máy móc, thiết bị, dịch vụ, đào tạo…kèm theo các kiến thức công nghệ cho bên mua và bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán để tiếp thu, sử dụng các kiến thức công nghệ đó theo các điều kiện đã thỏa thuận và ghi nhận trong hợp đồng chuyển giao công nghệ. Dự án đầu tư có chuyển giao công nghệ thì phải lập hợp đồng chuyển giao công nghệ theo qui định. Hợp đồng chuyển giao công nghệ được phân thành 02 loại: Loại chỉ cần đăng ký vµ  loại phải phê duyệt.

Ch­¬ng ii:

Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ

Điều 3. Những dự án có đầu tư trang sắm thiết bị hoặc có hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc các đối tượng quy định sau phải thực hiện thẩm định công nghệ trước khi thẩm định phê duyệt dự án:

1- Các dự án đầu tư nước ngoài theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


2- Các dự án đầu tư trong nước theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước; Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ v/v ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của qui chế quản lý đều tư và xây dựng và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ v/v ban hành và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.


Điều 4. Những dự án đầu tư có một hoặc nhiều nội dung sau đây thì phải lập hợp đồng chuyển giao công nghệ theo qui định:

1- Chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp.


2- Chuyển giao các bí quyết về công nghệ, kiến thức dưới dạng phương án về công nghệ, các giải pháp kỹ thuật, qui trình công nghệ, tài liệu thiết kế sơ bộ và thiết kế kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ công nghệ, phần mềm máy tính ( được chuyển giao theo hợp đồng chuyển giao công nghệ) thông tin dữ liệu về công nghệ được chuyển giao có kèm hoặc không kèm theo máy móc thiết bị.


3 - Chuyển giao các giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ. 


4 - Thực hiện các hình thức dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ:


a - Hỗ trợ kỹ thuật trong việc lựa chọn công nghệ, hướng dẫn lắp đặt thiết bị, vận hành các dây chuyển thiết bị.


b - Tư vấn quản lý công nghệ, quản lý kinh doanh, hướng dẫn thực hiện các qui trình công nghệ được chuyển giao.


c - Đào tạo huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý của công nhân, cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý để nắm vững công nghệ được chuyển giao.


5- Cung cấp máy móc, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật kèm theo một hoặc một số nội dung nêu trên.
Điều 5. Hợp đồng chuyển giao công nghệ phải đăng ký xác nhận: 

Tất cả các dự án có hợp đồng chuyển giao công nghệ trong nước của bên nhận công nghệ có trụ sở chính tại Lạng Sơn.

Điều 6. Hợp đồng chuyển giao công nghệ phải tiến hành thẩm định, phê duyệt tại Lạng Sơn (nơi có trụ sở chính của bên nhận công nghệ): 

Các loại hợp đồng chuyển giao công nghệ của các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước có giá trị lớn hơn 30.000USD được Bộ Khoa học và Công nghệ uỷ quyền thẩm định, phê duyệt.

§iÒu 7. C¸c dù ¸n ph¶i thÈm ®Þnh c«ng nghÖ

Hồ sơ thẩm định công nghệ dự án đầu tư bao gồm:


1. Đơn xin thẩm định công nghệ hoặc văn bản yêu cầu thẩm định công nghệ của Cơ quan/Đơn vị yêu cầu.


2.  Báo cáo nghiên cứu khả thi, hoặc Báo cáo quy mô đầu tư của Dự án, trong đó phải có một phần hoặc một chương giải trình về thiết bị - công nghệ sản xuất. Nếu là dự án liên doanh hoặc đầu tư trực tiếp nước ngoài thì phải có thêm 01 bản bằng tiếng Anh.

- Đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi của các Dự án thuộc diện thẩm định: Nội dung giải trình về công nghệ - thiết bị phải được thực hiện đầy đủ và chi tiết. 

- Đối với Báo cáo quy mô đầu tư (Dự án đầu tư trong nước) và các Dự án đầu tư nước ngoài thuộc đăng ký cấp Giấy phép đầu tư. Hồ sơ Dự án tối thiểu phải có phần mô tả sơ lược về công nghệ - thiết bị gåm: S¶n phÈm vµ thÞ tr­êng s¶n phÈm; Ph©n tÝch so s¸nh vµ lùa chän ph­¬ng ¸n c«ng nghÖ s¶n xuÊt; VÒ thiÕt bÞ d©y chuyÒn vµ C¸c vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan.

3. Hồ Sơ được lập thành 08 bộ.

§iÒu 8. Dù ¸n ph¶i lËp hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ

1- Hồ sơ hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc loại phải phê duyệt:
a - Đơn đề nghị phê duyệt hợp đồng ( theo mẫu qui định tại phụ lục 4-1 thông tư 1254/1999/TT-BKHCNMT ngày 12/7/1999 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/1998/NĐ-CP ngày 1/7/1998).

b - Bản giải trình kinh tế kỹ thuật trong đó bao gồm các phân tích và tính to¸n về hiệu quả kinh tế, tài chính của việc sử dụng công nghệ đem lại, giải trình về thời hạn hợp đồng.

- Mô tả chi tiết công nghệ dược chuyển giao (sơ đồ các bước công nghệ, thuyết minh về các bước công nghệ, thuyết minh danh mục trang thiết bị của dây chuyền sản xuất. Nếu trong báo cáo khả thi của dự án đầu tư đã có đầy đủ các số liệu này thì chỉ cần gửi kèm bản sao bản bản báo cáo khả thi vào bộ hồ sơ này).

- Tính toán tổng giá tiền thanh toán cho chuyển giao công nghệ.

- Trong trường hợp công nghệ được lựa chọn không thông qua phương thức đấu thầu, bản giải trình phải nêu rõ lý do lựa chọn nhà cung cấp công nghệ, những ưu điểm và hiệu quả kinh tế, tài chính của công nghệ lựa chọn.

c - Hợp đồng chuyển giao công nghệ có dấu và chữ ký của đại diện các bên. Hợp đồng được lập thành 5 bộ. Sau khi hợp đồng đã được phê duyệt cơ quan phê duyệt sẽ trao lại 2 bộ cho các bên tham gia hợp đồng (nếu các bên có nhu cầu nhận lại nhiều hơn thì nộp thêm).

d - Văn bản xác nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được Hội đồng quản trị thông qua theo nguyên tắc nhất trí trong trường hợp có bên Việt Nam tham gia liên doanh hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Trong trường hợp góp vốn bằng công nghệ để thành lập doanh nghiệp, hợp đồng góp vốn bằng công nghệ được đại diện các bên tham gia góp vốn nhất trí ( do chưa qua Hội đồng quản trị).

e - Bản sao giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có).

f - Bản sao phiếu thu phí thẩm định hợp đồng.

2- Hồ sơ hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc loại chØ ®¨ng ký xác nhận:

a - Đơn đăng ký hợp đồng ( Theo mẫu qui định tại phụ lục 1 Thông tư 11/2002/TT-BKHCN ngày 29/11/2002).

b - Bản gốc hợp đồng có dấu và chữ ký của đại diện các bên trong từng trang của hợp đồng ( gồm cả phụ lục kèm theo nếu có)

c - Bản giải trình về nội dung chuyển giao công nghệ hoặc bản sao Báo cáo nghiên cứu khả thi.

d - Bản dự toán tổng giá tiền thanh toán cho chuyển giao công nghệ trong thời hạn hợp đồng.

e - Bản sao giấy phép đầu tư hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập của bên công nhận công nghệ và giấy chứng nhận khác của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (nếu có).

f - Bản sao phiếu thu lệ phí đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.

§iÒu 9. Tr×nh tù thñ tôc thÈm ®Þnh 

1-Tiếp nhận hồ sơ thẩm định:

 Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thẩm định công nghệ, các hợp đồng chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hướng dẫn các đơn vị có hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt hoặc đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ hay tại Lạng Sơn căn cứ theo điều kiện cụ thể sau:

- Đối với các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ: Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ là đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định.

- Đối với các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn: Hồ sơ dự án được gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ.


2 - Tổ chức thẩm định:


- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ;


- Bước 2: Hồ sơ đã hợp lệ, tổ chức thẩm định;


- Bước 3: Lập báo cáo kết quả thẩm định công nghệ.

3 - Thời hạn thẩm định:


Kể từ ngày nhận được hồ sơ Dự án đã hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức thẩm định công nghệ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Thời gian thẩm định như sau:

a - Thẩm định công nghệ dự án đầu tư: 


Không quá 15 (mười lăm ngày) ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Dự án đầu tư được thẩm định công nghệ.


b - Thẩm định, phê duyệt Hợp đồng chuyển giao công nghệ: 


Trong thời hạn 45 kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ và phù hợp Luật pháp Việt Nam hợp đồng chuyển giao công nghệ được thẩm định và có Quyết định phê duyệt.

Trường hợp có yêu cầu bổ xung, sửa đổi nội dung hồ sơ, hợp đồng. Trong thời hạn 60 ngày chủ dự án phải đáp ứng yêu cầu đó. Quá thời hạn này mà yêu cầu không được đáp ứng thì đơn xin phê duyệt không có giá trị.   

c - Đăng ký, xác nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ:

 - Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ Hợp đồng chuyển giao công nghệ, nếu cơ quan tiếp nhận không có văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung thì Hợp đồng chuyển giao công nghệ được chấp nhận và có hiệu lực thi hành. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ Hợp đồng chuyển giao công nghệ gửi phiếu xác nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ cho bên nhận công nghệ.

- Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ Hợp đồng chuyển giao công nghệ, nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Hợp đồng chuyển giao công nghệ chưa có hiệu lực thi hành. Các bên tham gia Hợp đồng chuyển giao công nghệ phải sửa đổi bổ sung theo yêu cầu và gửi đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ Hợp đồng chuyển giao công nghệ đã sửa đổi bổ sung nếu cơ quan tiếp nhận không có văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung tiếp thì Hợp đồng chuyển giao công nghệ có hiệu lực thi hành và cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi phiếu xác nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ cho bên nhận công nghệ.

4- Quy định khác:

Hàng năm bên nhận công nghệ ( trừ trường hợp nhận công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài) phải gửi báo cáo về tình hình triển khai chuyển giao công nghệ cho cơ quan quản lý đã phê duyệt hợp đồng, theo mẫu qui định tại phụ lục 5 Thông tư 1524/1999/TT-BKHCNMT ngày 12/7/1999 hướng dẫn thực hiện Nghị định 45/1998/NĐ-CP ngày 01/7/1998.

§iÒu 10. PhÝ thÈm ®Þnh vµ lÖ phÝ x¸c nhËn ®¨ng ký. 
Lệ phí thẩm định công nghệ các dự án đầu tư và lệ phí xác nhận đăng ký, thẩm định phê duyệt hợp đồng chuyển giao công nghệ được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Ch­¬ng Iii:

Tæ chøc thùc hiÖn
§iÒu 11. Quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm.
Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi tiến hành các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (được quy định tại Quyết định này) phải thực hiện lập hồ sơ thẩm định công nghệ hoặc lập hợp đồng chuyển giao công nghệ trước khi thẩm định cấp giấy phép đầu tư (đối với dự án đầu tư nước ngoài) hoặc Quyết định đầu tư (đối với dự án đầu tư trong nước).

§iÒu 12. §iÒu kho¶n thi hµnh. 
1 - Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức hướng dẫn thực hiện Quy định này. Tiếp nhận, hướng dẫn lập hồ sơ thẩm định công nghệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ. Tổ chức thẩm định công nghệ dự án đầu tư có mua thiết bị hoặc chuyển giao công nghệ; Xác nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ theo qui định hoÆc Phª duyÖt ®èi víi nh÷ng hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ ®­îc uû quyÒn.
2 - Quy định này được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc, cần kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh xem xét bổ sung, sửa đổi.
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